
Tuần: 3 (20/09/21 – 25/09/2021)                                                                             

   Tiết: 5                                                                                                                                               

Bài 5. TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY 
 

        Tên động vật 

Đặc điểm 
Trùng biến hình Trùng giày 

Cấu tạo 

 

 

 

Di chuyển 

- Gồm 1 tế bào có: 

+ Chất nguyên sinh lỏng, 

nhân 

+ Không bào tiêu hoá, 

không bào co bóp. 

- Nhờ chân giả (do chất 

nguyên sinh dồn về 1 

phía). 

 

  Xem lại kiến thức bài 3 

Dinh dưỡng - Tiêu hoá nội bào. 

- Bài tiết: chất thừa dồn 

đến không bào co bóp và 

thải ra ngoài ở mọi vị trí. 

- Thức ăn qua miệng tới hầu tới 

không bào tiêu hoá và biến đổi nhờ 

enzim. 

- Chất thải được đưa đến không bào 

co bóp và qua lỗ để thoát ra ngoài. 

Sinh sản - Vô tính bằng cách phân 

đôi cơ thể. 

- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể 

theo chiều ngang. 

- Hữu tính: bằng cách tiếp hợp. 

 

 LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG: 
1./ Quá trình tiêu hoá ở trùng giày và trùng biến hình khác nhau ở điểm nào? 

2./ Vì sao trùng biến hình sinh sản sô tính bằng cách phân đôi cơ thể không theo 

chiều nào? 
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   Tiết: 6 

 

Bài 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 
 

 

I./ Đặc điểm của trùng kiết lị và trùng sốt rét: 

 

       Tên ĐV  

Đặc điểm 
Trùng kiết lị Trùng sốt rét 

Cấu tạo 
- Có chân giả ngắn 

- Không có không bào. 

- Không có cơ quan di chuyển. 

- Không có các không bào. 

Dinh dưỡng 

- Thực hiện qua màng tế 

bào. 

- Nuốt hồng cầu. 

- Thực hiện qua màng tế bào. 

- Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu. 

Phát triển 

(Vòng đời) 

- Trong môi trường, kết 

bào xác, khi vào ruột người 

chui ra khỏi bào xác và 

bám vào thành ruột, nuốt 

hồng cầu  người bệnh 

dau bụng đi ngoài, phân có 

lần máu và chất nhầy 

- Trùng sốt rét do muỗi Anophen truyền 

vào máu người. 

- Chúng chui vào hồng cầu ký sinh và sinh 

sản cho nhiều trùng sốt rét mới, phá vỡ 

hồng cầu chui ra và lại chui vào nhiều hồng 

cầu khác, tiếp tục chu trình hủy hoại hồng 

cầu. 

 

 

II./ Bệnh sốt rét ở nước ta: 

     - Bệnh sốt rét ở nước ta đang dần dần được đẩy lùi. 

     - Phòng bệnh: vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi. 

 LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG: 
1/ Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu? Vào cơ thể người bằng con 

đường nào? 

2/ Vì sao bệnh sốt rét thường xảy ra ở miền núi? 

 

 


